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Lĩnh vực cấp Hạng

1 Nguyễn Đình Tiến BIP-00033091 20/08/1986 034086023107 27/12/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm 

vừa học

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

2 Vũ Trung Thành BIP-00045827 07/08/1983 070083000507 29/03/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm 

vừa học

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 14 năm 2023)



3 Cao Xuân Thụy BIP-00038332 02/09/1983 051083014584 27/12/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm 

vừa học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

4 Phan Văn Đạt BIP-00177587 17/03/1998 064098006811 28/06/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước ĐH thủy lợi

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

5 Đặng Xuân Lực BIP-00177588 14/08/1995 046095004110 25/12/2022 Cục Cảnh sát Bình Phước
Cao đẳng công 

nghiệp Huế

Cao đẳng công 

nghệ  kỹ thuật 

xây dựng 

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình DD&CN
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

6 Trương Quang Hiệp BIP-00168349 03/03/1984 042084003835 23/04/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III



7 Hoàng Thiện BIP-00177589 24/06/1969 045069007677 09/05/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

vừa làm 

vừa học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình DD&CN
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

8 Nguyễn Thành Lênh BIP-00177590 26/03/1996 052096007411 25/12/2022 Cục Cảnh sát Bình Phước ĐH Quy Nhơn
Kỹ sư  kỹ thuật 

điện, điện tử
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình
III

9 Hoàng Công Hảo BIP-00177591 24/06/1973 045073001034 27/04/2021 Cục Cảnh sát Bình Phước
Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư công trình 

thủy lợi
tại chức

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

thủy lợi

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



10 Nguyễn Văn Một BIP-00177592 20/05/1985 051085009689 29/09/2022 Cục Cảnh sát Bình Phước
Đại học Bình 

Dương

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II
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